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MỞ ĐẦU
Trong những năm gần đây, nền kinh tế của Việt Nam có nhiều chuyển biến mạnh mẽ cả về số lượng lẫn chất lượng. Đảng và Nhà nước luôn xem mục tiêu phát triển kinh tế là động lực cho quá trình Công nghiệp hóa, hiện đại hoá Đất nước. Ngày càng có nhiều Công ty, Xí nghiệp được xây dựng.

Tuy nhiên, bất kỳ ngành sản xuất, kinh doanh nào cũng có khả năng phát sinh ra các loại chất thải gây ô nhiễm môi trường và gây ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như cuộc sống của con người và cũng là nguyên nhân góp phần vào sự suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. 

Nhằm thi hành nghiêm chỉnh Luật Bảo vệ môi trường, Công ty CP dệt may Hưng An Bình tiến hành lập Đề án Bảo vệ Môi trường cho Công ty, là báo cáo được xây dựng trên cơ sở hoạt động của Công ty, từ đó tiến hành thiết lập những tác động tích cực và tiêu cực đến lĩnh vực đặc biệt là môi trường tự nhiên do dự án mang lại. Trên cơ sở đó, đề xuất các biện pháp khoa học, kỹ thuật nhằm hạn chế đến mức thấp nhất những tác động xấu đến môi trường, đưa ra các chính sách hoạt động cụ thể và chương trình hành động trong thời gian sắp tới vì một môi trường trong lành trong tương lai.

Giới thiệu chung về Công ty
Công ty CP dệt may Hưng An Bình hoạt động trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0309136574, đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 08 năm 2009, đăng kí thay đổi lần thứ 5 ngày 28 tháng 08 năm 2014 do Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp. 
Trụ sở chính: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.

Ngành nghề kinh doanh hoạt động chính của Công ty trong giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh gồm: sản xuất sợi, sản xuất vải dệt thoi, hoàn thiện sản phẩm dệt, sản xuất sản phầm từ da, lông thú, sản xuất hàng may sẵn…
Từ khi hoạt động đến nay, Công ty chưa có giấy xác nhận bản cam kết bảo vệ môi trường nên theo mục 1, khoản a, điều 15 của thông tư 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2012 thì phải lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản.
Đề án Bảo vệ Môi trường được xây dựng dựa trên những mục tiêu cụ thể sau:

· Phân tích, đánh giá các tác động đến môi trường do các hoạt động của dự án.

· Trên cơ sở của những phân tích đánh giá đó, xây dựng và đề ra các biện pháp tổng hợp, khả thi và giảm thiểu các tác động tiêu cực do hoạt động mà dự án gây ra, nhằm bảo vệ môi trường để ổn định và phát triển kinh tế – xã hội ở khu vực dự án.

Cơ sở pháp lý

· Luật Bảo vệ môi trường Việt Nam được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;

· Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ về việc quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường;

· Thông tư 22/2014/TT-BTNMT ngày 05 tháng 05 năm 2014 quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường.
· Thông tư số 01/2012/TT-BTNMT ngày 16 tháng 03 năm 2012 quy định về việc lập, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản.

· Nghị định 179/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường

· Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 9/04/2007 của Chính phủ về việc Quản lý chất thải rắn;

· Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài nguyên Môi trường về việc quản lý chất thải nguy hại;

· Thông tư 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 về hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 về quản lý chất thải rắn;

· Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường;

· Quyết định số 16/2008/QĐ-BTNMT ngày 31/12/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường;

· Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT ngày 10/10/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành 21 tiêu chuẩn vệ sinh môi trường, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động.


CHƯƠNG  1

MÔ TẢ TÓM TẮT CƠ SỞ VÀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐÃ QUA CỦA CƠ SỞ
1.1. Tên của cơ sở
Tên cơ sở: Công ty Cổ phần Dệt may Hưng An Bình
Địa chỉ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM
Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp: Mã số 0309136574 đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 08 năm 2009, đăng kí thay đổi lần thứ 5 ngày 28 tháng 08 năm 2014 do Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Ngành nghề kinh doanh hiện tại: Sản xuất sợi, sản xuất vải dệt thoi, hoàn thiện sản phẩm dệt, sản xuất sản phẩm từ da lông thú, sản xuất hàng may sẵn…
1.2. Công ty Cổ phần Dệt may Hưng An Bình
Đại diện: Ông Vũ Tiến Thắng

Chức vụ: Giám đốc
Địa chỉ liên hệ: 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM.
Phương tiện liên lạc với doanh nghiệp, cơ quan chủ cơ sở: 

Điện thoại:  08 73094406                
Fax:  08.3722.5031
1.3. Vị trí địa lý của cơ sở

Công ty CP dệt may Hưng An Bình đặt tại số 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp.HCM. Với các vị trí tiếp giáp sau:
· Phía Trước: giáp đường nội bộ trong Tổng công ty Việt Thắng
· Phía Sau: giáp khu đất trống trong Tổng công ty Việt Thắng
· Phía Phải: giáp khu đất trống trong Tổng công ty Việt Thắng
· Phía Trái: giáp kho của Công ty Việt Phú
[image: image5.png]



Hình 1. Vị trí của Công ty cổ phần dệt may Hưng An Bình
· Tình hình tự nhiên, kinh tế xã hội xung quanh khu vực

Quận Thủ Đức là một quận cửa ngõ phía đông bắc Thành phố Hồ Chí Minh. Toạ độ địa lý của quận là 100 51’5120 vĩ Bắc và 1060 45’5’’ kinh Đông.
Theo nghị định số 03/CP của Chính Phủ ban hành ngày 6/1/1997, Huyện Thủ Đức được tách ra thành Quận Thủ Đức, Quận 2 và Quận 9. Quận Thủ Đức hiện tại có diện tích là 47,76 km2, bao gồm các Phường: Linh Đông, Linh Tây, Linh Chiểu, Linh Trung, Linh Xuân, Hiệp Bình Chánh, Hiệp Bình Phước, Tam Phú, Trường Thọ, Bình Chiểu, Bình Thọ, Tam Bình. Địa giới hành chính của Quận như sau: 

· Phía Bắc giáp Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương
· Phía Đông giáp Quận 9
· Phía Nam giáp Sông Sài Gòn, Quận 2, Quận 9, Quận Bình Thạnh
· Phía Tây giáp Quận 2.
Điều kiện khí hậu: Khí hậu nhiệt đới gió mùa, mang tính chất xích đạo, nhiệt độ tương đối ổn định, độ ẩm không khí khá cao, thuận lợi cho phát triển nông nghiệp và sinh hoạt của nhân dân.
Tình hình kinh tế - xã hội

· Dân số: Quận Thủ Đức có dân số trung bình là 500.805 người, mật độ dân số là 10.487 người/km2.
· Nông nghiệp: do quá trình công nghiệp hóa nên diện tích trồng trọt đã giảm sút nhiều chỉ còn khoảng 2000ha. Năng suất trồng lúa khoảng 2,4 đến 3,3 tấn/ha. Chăn nuôi phần lớn là quy mô nhỏ, chủ yếu tập trung vào các sản phẩm có giá trị cao như: heo, tôm, cá tai tượng…Chăn nuôi gia cầm có xu hướng giảm.
· Công nghiêp – tiểu thủ công nghiệp: Toàn Quận có khoảng hơn 100 nhà máy có quy mô sản xuất lớn. Tiêu biểu như Khu chế xuất Linh Trung, Linh Xuân, Khu công nghiệp Bình Chiểu…
· Thương mại – dịch vụ: Quận có một số chợ truyền thống như chợ Bình Chiểu, chợ Thủ Đức, chợ đầu mối nông sản. Ngoài ra còn có các khu thương mại và dịch vụ như Hiệp Bình Chánh, Tam Bình, Bình Chiểu, Linh Xuân…Các hoạt động thương mại – dịch vụ tại Quận có tốc độ tăng trưởng bình quân khoàng 30%/năm.
· Xã hội: Bên cạnh thành tích kinh tế, Quận Thủ Đức cũng có những phát triển đáng ghi nhận trên lĩnh vực: giáo dục, y tế, văn hóa như:

· Giáo dục: Toàn quận hiện có 19 trường tiểu học, 11 trường trung học cơ sở, 6 trường trung học phổ thông. Ngoài ra địa bàn Quận còn là nơi tập trung của nhiều trường Đại Học, Cao đẳng lớn như: hệ thống các trường Đại Học thuộc Đại Học Quốc Gia Tp.HCM, trường Cao đẳng kĩ thuật công nghiệp 2, trường Cao đẳng xây dựng số 2…
· Y tế: Quận hiện có 2 bệnh viện lớn, 1 phòng khám và điều trị của trung tâm y tế, 12 trạm y tế và hộ sinh phường, và nhiều dịch vụ khám chữa bệnh tư nhân.
· Văn hóa: Quận Thủ Đức có mạng lưới văn hóa thông tin khá phát triển. Trên địa bàn Quận có 1 nhà văn hóa Trung tâm với quy mô 1100 chỗ, 1 nhà văn hóa thiếu nhi với quy mô 4ha, thư viện trung tâm với hơn 12.500 bản sách phục vụ thường xuyên cho học sinh, sinh viên…
(Theo niên giám thống kê TP.HCM năm 2012 và trang web của Quận Thủ Đức http://www.thuduc.hochiminhcity.gov.vn).
1.4. Quy mô/công suất, thời gian hoạt động của cơ sở
· Quy mô/ công suất
Công suất hoạt động của Công ty CP dệt may Hưng An Bình là 300.000m vải mộc/tháng.
Các hạng mục công trình chính của Công ty  bao gồm:
Bảng 1. Các hạng mục công trình chính của Công ty

	STT
	HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH
	DIỆN TÍCH (m2)

	1
	Xưởng dệt
	1.733

	2
	Xưởng xe
	870

	3
	Xưởng hồ
	755

	4
	Xưởng động lực (nhà để máy nén)
	150

	5
	Nhà ăn + bếp
	62,4

	6
	Nhà vệ sinh
	37

	7
	Văn phòng
	42,8

	Tổng cộng
	3.650,2


Nguồn: Công ty CP dệt may Hưng An Bình, 2014
Công ty không tổ chức nấu ăn cho nhân viên mà mua suất ăn công nghiệp cho công nhân ở bên ngoài.
· Thời gian hoạt động của cơ sở
Công ty CP dệt may Hưng An Bình hoạt động theo giấy phép đăng kí kinh doanh số 0309136574 đăng ký lần đầu ngày 26 tháng 08 năm 2009, đăng kí thay đổi lần thứ 5 ngày 28 tháng 08 năm 2014 do Phòng đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp.
Công ty CP dệt may Hưng An Bình chính thức đi vào hoạt động vào ngày 26/08/2009.
1.5. Công nghệ sản xuất/vận hành của cơ sở

Quy trình hoạt động của Công ty được thể hiện như sau:





Hình 2. Sơ đồ quy trình sản xuất vải mộc 
Thuyết minh quy trình

Nguyên liệu bao gồm sợi các loại được đưa vào máy canh để canh đúng chiều của sợi vải, sau đó được chuyển qua máy hồ, se. 
Tại máy hồ, se, hồ tinh bột MF99V, hồ nhân tạo PVA-205 dạng bột được cho vào máy cùng với nước để tạo thành dung dịch hồ sợi. Sợi vải sau khi qua dung dịch hồ sợi được phủ một lớp hồ giúp làm tăng độ bền, độ trơn bóng của sợi vải và giúp hạn chế việc sợi vải bị đứt trong quá trình móc go. Dung dịch hồ sợi được tái sử dụng và chỉ bổ sung thêm khi hết dung dịch trong máy. Lò hơi được sử dụng để cấp hơi cho quá trình hồ sợi trong máy hồ.

Giai đoạn móc go, các đầu sợi vải được móc lại với nhau để tạo thành các sợi vải dài sau đó đưa vào máy dệt để tạo thành vải dạng tấm. Các tấm vải sau khi dệt được chuyển qua máy kiểm vải để kiểm tra chất lượng, sản phẩm đạt chất lượng sẽ được đưa về kho thành phẩm và giao cho khách hàng.
1.6. Máy móc, thiết bị
Danh mục và tình trạng máy móc thiết bị trong quá trình hoạt động của Công ty CP dệt may Hưng An Bình được trình bày trong bảng dưới đây: 
Bảng 2. Danh mục máy móc thiết bị của Công ty
	STT
	Thiết bị
	Đơn vị tính
	Số lượng

	1
	Máy hồ máy canh
	Hệ thông
	1

	2
	Lò hơi
	Cái 
	1

	3
	Máy dệt khí Toyota khổ 1,9m
	Cái
	40

	4
	Máy dệt khí Toyota JAT
	Cái
	8

	5
	Máy kiểm vải
	Cái
	3

	6
	Máy nén khí
	Cái
	3

	7
	Hệ thống làm mát
	Hệ thống
	1

	8
	Máy se
	Cái
	9

	9
	Máy đậu
	Cái
	2

	10
	Máy ống cứng
	Cái
	1

	11
	Máy vi tính
	Bộ
	4


Nguồn: Công ty CP dệt may Hưng An Bình,2014
1.7. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu
1.7.1. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu

Nhu cầu nguyên vật liệu của Công ty CP dệt may Hưng An Bình được trình bày trong bảng sau đây:
Bảng 3. Nhu cầu sử dụng nguyên liệu của Công ty trung bình trong 01 tháng
	STT
	Danh mục
	Đơn vị
	Số lượng

	1
	Sợi các loại
	Kg/tháng
	100.000

	2
	Củi cao su
	Kg/tháng
	109.556

	3
	MF99V
	Kg/tháng
	4.000

	4
	PVA - 205
	Kg/tháng
	293


Nguồn: Công ty CP dệt may Hưng An Bình,2014


1.7.2. Nguồn cấp điện và lượng điện sử dụng

Nguồn năng lượng sử dụng tại Công ty chủ yếu là điện vận hành máy móc và điện thắp sáng. Lượng điện tiêu thụ trung bình tại Công ty vào khoảng 249.177 KWh/tháng. Nguồn cung cấp điện từ hệ thống cấp điện của công ty điện lực Thủ Đức.
Bảng 4 Nhu cầu sử dụng điện của Công ty
	STT
	Thời gian
	Đơn vị /tháng
	Lượng điện tiêu thụ

	1
	Tháng 8/2014
	KWH
	246.681

	2
	Tháng 9/2014
	KWH
	227.263

	3
	Tháng 10/2014
	KWH
	273.587

	
	Trung bình
	KWH
	249.177


Nguồn: Công ty Cổ phần dệt may Hưng An Bình, 2014
1.7.3. Nguồn cấp nước và lượng nước sử dụng

Nguồn cung cấp nước cho Công ty là từ Tổng Công ty Việt Thắng. Công ty chủ yếu sử dụng nước cấp cho hoạt động sản xuất và nhu cầu sinh hoạt của công nhân. 
Số lượng công nhân viên của công ty là 72 người, định mức sử dụng nước là 100L/người/ngày, vậy lượng nước cho sinh hoạt tại công ty khoảng 7,2 m3/ngày. Nước cấp cho hoạt động sản xuất của công ty khoảng 30m3/ngày. 
Vậy tổng lượng nước sử dụng ước tính tại Công ty khoảng 35,1m3/ngày, tương đương với 1.116m3/tháng. Thực tế, lượng nước sử dụng trung bình theo  hóa đơn tiền nước hàng tháng tại Công ty là 1.053m3/tháng. 
Bảng 5 Nhu cầu sử dụng nước của Công ty
	STT
	Thời gian
	Đơn vị /tháng
	Lượng nước sử dụng

	1
	Tháng 8/2014
	m3
	987

	2
	Tháng 9/2014
	m3
	958

	3
	Tháng 10/2014
	m3
	1.214

	
	Trung bình
	m3
	1.053


Nguồn: Công ty Cổ phần dệt may Hưng An Bình, 2014.

1.7.4. Nhu cầu lao động

Khi Công ty CP dệt may Hưng An Bình đi vào hoạt động ổn định, lượng lao động làm việc tại xưởng sản xuất và trong văn phòng làm việc khoảng 72 người. Số lượng công nhân viên hiện đang làm việc tại Công ty được trình bày trong bảng sau:

Bảng 6 Số lượng công nhân viên làm việc tại công ty
	STT
	Nhân viên
	Số lượng (người)

	1
	Văn phòng
	6

	2
	Bảo vệ
	3

	3
	Vệ sinh
	1

	4
	Công nhân
	62


Nguồn: Công ty Cổ phần dệt may Hưng An Bình, 2014.
1.8. Tình hình thực hiện công tác bảo vệ môi trường
1.8.1. Trong giai đoạn chuẩn bị mặt bằng và thi công xây dựng
Vì Công ty CP dệt may Hưng An Bình thuê mặt bằng, văn phòng cũng như nhà xưởng có sẵn của Tổng công ty Việt Thắng nên các tác động môi trường của dự án trong giai đoạn xây dựng đối với môi trường không khí, môi trường đất, môi trường nước là không xác định cụ thể được. 
1.8.2. Trong giai đoạn hoạt động cho đến thời điểm lập đề án bảo vệ môi trường
· Giảm thiểu ô nhiễm môi trường nước
· Nước thải sinh hoạt: phát sinh từ sinh hoạt của cán bộ, công nhân viên làm việc tại Công ty được thu gom qua hệ thống ống dẫn đến xử lý tại bể tự hoại, nước sau bể tự hoại được thải ra hố ga thu gom trước khi dẫn về hệ thống xử lí nước chung của Tổng công ty Việt Thắng.
· Nước thải sản xuất: phát sinh tử hệ thống xử lý khí thải lò hơi, lượng nước này được dẫn về hệ thống xử lí nước chung của Tổng công ty Việt Thắng.
· Nước mưa chảy tràn: phát sinh do mưa trên diện tích Công ty. Trong quá trình chảy trên bề mặt, nước mưa có thể lôi cuốn theo một số chất bẩn, đất, cát, bụi, dầu mỡ trên mặt đất xuống nguồn nước. 
· Giảm thiểu ô nhiễm không khí
· Ô nhiễm không khí do phương tiện giao thông: Nhà xưởng được bố trí hệ thống thông gió và điều hòa nhiệt độ thích hợp. Nhà xưởng được thiết kế cao ráo, có độ thông thoáng tự nhiên tốt. 
· Ô nhiễm không khí từ ống khói: Hoạt động của lò hơi làm phát sinh bụi, khí thải độc hại như: CO, NOx, SO2…Công ty thường xuyên kiểm tra hoạt động của lò hơi, nhằm tránh tình trạng hoạt động quá công suất. Ngoài ra, Công ty cũng cho nhân viên định kỳ bảo dưỡng và vệ sinh lò hơi.
· Giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn, độ rung
Bố trí máy móc thiết bị trong nhà xưởng một cách hợp lý đồng thời kiểm tra máy móc, bôi trơn dầu mỡ định kỳ nhằm giảm tiếng ồn cho máy móc khi hoạt động.
· Giảm thiểu ô nhiễm chất thải rắn và CTNH
· CTR sinh hoạt: CTR của Công ty CP dệt may Hưng An Bình được quản lý theo nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 04 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. 
· CTR công nghiệp thông thường: Được thu gom và phân loại theo thành phần.
· CTNH: Các chất thải này được phân loại và thu gom về một chỗ riêng theo đúng quy định.
Tất cả các CTR sinh hoạt, công nghiệp và CTNH sau khi thu gom sẽ được vận chuyển đến bô rác chung của  Tổng công ty Việt Thắng . Tổng công ty Việt Thắng có trách nhiệm kí hợp đồng thu gom xử lý từng loại chất thải với đơn vị có chức năng.
· Lý do Công ty không lập bảng cam kết bảo vệ môi trường


Khi dự án “Xưởng dệt may” của Công ty CP dệt may Hưng An Bình được phê duyệt, chúng tôi không biết là phải làm thủ tục hành chính về môi trường (cụ thể là phải đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường) cho đến thời điểm hiện nay được sự giúp đỡ của đơn vị tư vấn về việc thực hiện lập Đề án bảo vệ môi trường. Ngay lập tức chúng tôi đã tiến hành xây dựng đề án bảo vệ môi trường đơn giản cho Công ty công ty.

CHƯƠNG 2
MÔ TẢ CÁC NGUỒN CHẤT THẢI, CÁC VẤN ĐỀ MÔI TRƯỜNG KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN CHẤT THẢI CỦA CƠ SỞ VÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ/ XỬ LÝ    
2.1. Nguồn Chất thải rắn thông thường
2.1.1. Nguồn phát sinh
CTR thông thường phát sinh từ Cơ sở được chia làm hai loại: CTR sinh hoạt, CTR công nghiệp. Lượng chất thải phát sinh trung bình trong 1 tháng được ước tính trong bảng dưới đây:
Bảng 7 Chất thải phát sinh trung bình trong 01 tháng

	STT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn)
	Số lượng (kg/tháng)

	1
	Chất thải sinh hoạt (CTSH)
	Rắn
	936

	2
	Rác thải công nghiệp không nguy hại bao gồm: bao bì, vải hư hỏng…
	Rắn
	60


Nguồn: Công ty Cổ phần dệt may Hưng An Bình, 2014.
· CTR sinh hoạt
CTR thải ra chủ yếu là rác thải sinh hoạt của công nhân viên phát sinh từ các phân xưởng, khu vực văn phòng, nhà vệ sinh…với hệ số phát thải là 0,5kg/người/ngày và số lượng công nhân viên của Công ty là 72 người nên khối lượng CTR sinh hoạt ước tính là 36 kg/ngày…Thành phần CTR sinh hoạt gồm: thực phẩm, rau quả, thức ăn thừa….; bao nylon, nhựa, plastic, PVC, thủy tinh, vỏ hộp kim loại.

· CTR công nghiệp thông thường
CTR sản xuất thông thường có thành phần chủ yếu là các loại bao bì, vải hư hỏng… lượng rác này khoảng 60kg/tháng. 
2.1.2. Biện pháp quản lý/xử lý
Sơ đồ quy trình xử lý CTR được thể hiện trong sơ đồ sau:









Hình 3.  Sơ đồ quy trình xử lý chất thải của Công ty
· Công ty bố trí các thùng rác tại các vị trí thuận lợi để lưu trữ CTR sinh hoạt sau đó vận chuyển đến bô rác chung của Tổng công ty Việt Thắng.
· CTNH Công ty bố trí thùng đựng rác tại khu vực riêng biệt, khi đủ số lượng Tổng công ty Việt Thắng sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển đi xử lý.
· CTR sản xuất có thể tái chế như đồ nhựa, thùng giấy, giấy văn phòng…được phân loại, lưu giữ riêng và bán cho Tổng công ty Việt Thắng.
2.2. Nguồn chất thải lỏng
2.2.1. Nguồn phát sinh
· Nước mưa chảy tràn

Phát sinh do mưa trên diện tích nhà xưởng, được thu gom theo hệ thống mương thoát nước của Công ty. Trong quá trình chảy trên bề mặt,  nước mưa có thể lôi cuốn theo một số chất bẩn, đất, cát, bụi, dầu mỡ.
· Nước thải sản xuất
Phát sinh từ hệ thống xử lý khí thải lò hơi, nước thải sản xuất chứa nhiều chất ô nhiễm và các chất rắn lơ lửng nên cần được xử lý trước khi thải ra môi trường.
· Nước thải sinh hoạt
· Nước thải sinh hoạt chủ yếu phát sinh từ sinh hoạt hằng ngày của công nhân viên làm việc tại công ty. Lượng nước thải tại Công ty là 1.053m3/tháng, tương đương với 40,5m3/ngày (nước thải được tính bằng 100% nước cấp).
· Nước thải sinh hoạt chứa có chứa cặn bã, các chất rắn lơ lửng (SS), các chất hữu cơ, các chất dinh dưỡng (N, P) và vi sinh vật gây bệnh nên có thể gây ô nhiễm nước mặt và nước ngầm nếu không được xử lý. 
+ Chất hữu cơ: ô nhiễm hữu cơ sẽ dẫn đến suy giảm oxy hòa tan (DO) trong nước do vi sinh vật sử dụng oxy hòa tan để phân hủy các chất hữu cơ. Oxy giảm không chỉ gây tác hại nghiêm trọng đến thủy sinh mà còn làm giảm khả năng tự làm sạch của nguồn nước.
+ Chất dinh dưỡng (N, P): sự có mặt của N, P trong nước sẽ tác động tới năng suất sinh học của nguồn nước. Sự có mặt của hợp chất N gây cạn kiệt nguồn oxy hòa tan trong nước do xảy ra quá trình biến đổi N. Hàm lượng N, P trong nước cao có thể gây nên hiện tượng phú dưỡng hóa, bùng nổ sự phát triển của tảo, rong rêu làm suy giảm chất lượng nước.
+ Chất rắn lơ lửng: cũng là tác nhân gây tắc cống thoát, làm tăng độ đục nguồn nước, bồi lắng dòng kênh và gây ảnh hưởng đến tài nguyên thủy sinh.
2.2.2. Biện pháp quản lý đang được áp dụng
Công ty CP dệt may Hưng An Bình thuê lại nhà xưởng đã có sẵn của Công ty Tổng công ty Việt Thắng, nên đường thoát nước thải đã được xây dựng từ trước dẫn về trạm xử lý nước thải công suất 1000m3/ngày.đêm của Tổng công ty Việt Thắng. Do đó, Tổng Công ty Việt Thắng có trách nhiệm thu gom lượng nước thải này về xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
· Nước mưa chảy tràn
Công ty đã tách riêng biệt đường thoát nước mưa và nước thải. Nước mưa chảy tràn tương đối sạch nên được thoát thẳng ra hệ thống thoát nước khu vực
· Nước thải sản xuất
Nước thải sản xuất được dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Tổng công ty Việt Thắng để xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
· Nước thải sinh hoạt                                                                                                                                                                                             
Hiện tại, nước thải từ các nhà vệ sinh của Công ty hiện được xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn. Nước thải sau bể tự hoại được dẫn vệ trạm xử lý nước thải tập trung của Tổng công ty Việt Thắng để tiếp tục được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thải ra môi trường.  
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Hình 4. Bản vẽ bể tự hoại ba ngăn của Công ty
1- Ống dẫn nước thải vào bể 2- Ống thông hơi 3- Nắp thăm (để hút cặn)

 

4- Ngăn định lượng xả nước thải đến công trình xử lý tiếp theo
Thuyết minh quy trình hoạt động của bể tự hoại
Bể tự hoại có hai chức năng chính là lắng và phân hủy cặn lắng với hiệu suất xử lý 40 - 50%. Thời gian lưu nước trong bể khoảng 20 ngày thì 95% chất rắn lơ lửng sẽ lắng xuống đáy bể. Cặn được giữ lại trong đáy bể từ 3 - 6 tháng, dưới ảnh hưởng của các vi sinh vật kị khí, các chất hữu cơ bị phân hủy một phần, một phần tạo ra các chất khí và một phần tạo thành các chất vô cơ hoà tan. Nước thải ở trong bể một thời gian dài để đảm bảo hiệu suất lắng cao rồi mới chuyển qua ngăn lọc và thoát ra ngoài đường ống dẫn. Ống thông hơi để giải phóng khí từ quá trình phân hủy. Sau khi qua bể tự hoại thì hàm lượng các chất ô nhiễm BOD5, COD và SS giảm đáng kể, lượng nước sau xử lý được thải ra hệ thống thoát nước của khu vực.
2.3. Nguồn chất thải khí
2.3.1. Nguồn phát sinh
· Ô nhiễm không khí từ hoạt động giao thông: Chủ yếu là từ phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, phương tiện đi lại của công nhân làm việc tại Công ty. Khí thải do các phương tiện giao thông sử dụng dầu DO có thành phần chủ yếu là bụi, muội khói, CO2, CO, SO2, NOx … tác động đáng kể đến môi trường. 

· Mùi hôi, thối (amoniac, các mêcaptan (HS-)…):  sinh ra do phân hủy rác thải từ  khu vệ sinh, nơi tập trung chất thải rắn thực phẩm.

· Ô nhiễm không khí từ hoạt động của lò hơi: Hoạt động của lò hơi làm phát sinh các loại khí thải như: bụi, CO, NOx, SO2, CO2…. Do đó trong quá trình hoạt động Công ty sẽ thường xuyên kiểm tra và bảo dưỡng lò hơi nhằm hạn chế tối đa khí thải độc hại phát sinh. 

2.3.2. 
Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng không khí
Ngày 11/11/2014, Công ty CP dệt may Hưng An Bình phối hợp với Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Thảo Nguyên Xanh và Công ty TNHH DV PT KT MT Công Nghệ Mới tiến hành lấy mẫu và mẫu không khí tại Công ty.
· Số lượng mẫu: 03 mẫu                         
· Tiêu chuẩn so sánh

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về không khí xung quanh QCVN 05:2013/BTNMT-Giới hạn chất lượng không khí xung quanh.
· Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT được ban hành ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y Tế.
· Kết quả phân tích

· Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí tại khu vực cổng và khu vực sản xuất
Bảng 8 Kết quả đo nồng độ bụi, không khí của Công ty
	 STT
	Vị trí đo
	Bụi
(mg/m3)
	CO

(mg/m3)
	NO2

(mg/m3)
	SO2

(mg/m3)

	1
	Khu vực cổng
	0,11
	3,27
	0,07
	0,09

	Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

về chất lượng không khí xung quanh

QCVN 05 : 2013/BTNMT
	0,3
	30
	0,2
	0,35

	2
	Khu vực xưởng sản xuất
	0,32
	5,72
	0,15
	0,18

	Tiêu chuẩn vệ sinh lao động

(Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT

ngày 10/10/2002)
	8
	20
	5
	5


Nguồn: Công ty TNHH DV PT KT MT Công Nghệ Mới, 2014

Nhận xét
· Các chỉ tiêu bụi, CO, NOx, SO2 tại khu vực cổng đều đạt phạm vi cho phép của QCVN 05:2013/BTNMT.
· Các chỉ tiêu bụi, CO, SO2, NO2 ở khu vực xưởng sản xuất đều đạt trong phạm vi cho phép của TCVSLĐ 3733/2002/QĐ/BYT.

Bảng 9 Kết quả phân tích khí thải tại ống khói lò hơi
	STT
	Vị trí đo
	Bụi
(mg/Nm3)
	NOx

(mg/Nm3)
	SO2

(mg/Nm3)
	CO
(mg/Nm3)

	1
	Ống khói lò hơi
	137
	121
	243
	656

	QCVN 19 : 2009/BTNMT, cột B với Kp=1, Kv=0,8
	160
	680
	400
	800


Nguồn: Công ty TNHH DV PT KT MT Công Nghệ Mới, 2014
Nhận xét
· Các chỉ tiêu bụi, CO, NOx, SO2 tại khu vực ống khói lò hơi đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ.
2.3.3. Biện pháp quản lý/xử lý
· Giảm thiểu ô nhiễm không khí 
· Đường nội bộ thường xuyên vệ sinh, phun nước để hạn chế bụi do các phương tiện vận chuyển gây ra và lượng bụi khuếch tán vào không khí.

· Nhà xưởng và văn phòng đều được bố trí hệ thống thông gió và điều hòa nhiệt độ thích hợp. Nhà xưởng được thiết kế cao ráo, có độ thông thoáng tự nhiên tốt. 
· Định kỳ bảo dưỡng phương tiện vận chuyển, máy móc của Công ty.
· Giảm thiểu ô nhiễm do khí thải lò hơi
Để hạn chế khí thải từ hoạt động của lò hơi gây ô nhiễm môi trường xung quanh, Công ty đã lắp đặt và đi vào sử dụng hệ thống xử lý khí thải lò hơi. Sơ đồ hệ thống xử lý khí thải lò hơi được trình bày dưới đây:
Hình 5 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý khí thải lò hơi
Thuyết minh quy trình:
Khói thải sau khi ra khỏi buồng đốt theo ống thải được sục vào bể chứa dung dịch KA-30 hấp thụ, để hấp thụ một số loại khí sinh ra trong quá trình đốt than và củi như CO, CO2, SO2, NOx. Tại thiết bị này dung dịch nước KA-30 được bơm vào bể và khí được sục qua mặt nước của bể. Khí thải sau khi đi qua bể hấp thụ được dẫn qua tháp nước, dòng khí thoát từ dưới lên, nước được phun theo ống phun dạng tia từ trên xuống, qua tháp nước phần lớn bụi thải bị giữ lại, khí sạch thoát ra ngoài. Nước thải từ bể hấp thụ và tháp nước được đưa về cống thoát nước và dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung của Tổng công ty Việt Thắng.
2.4. Nguồn chất thải nguy hại
2.4.1. Nguồn phát sinh
 Các loại CTNH của Công ty CP dệt may Hưng An Bình được liệt kê theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14/04/2011. Thành phần, số lượng CTNH như sau:
Bảng 10 Chất thải nguy hại phát sinh trung bình trong 01 tháng

	STT
	Tên chất thải
	Trạng thái tồn tại (rắn/lỏng/bùn)
	Số lượng

(kg/6tháng)

	1
	Giẻ lau, bao tay dính hóa chất thải
	Rắn
	5

	2
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	Rắn
	1

	3
	Dầu nhớt thải
	Lỏng
	1

	4
	Thùng dính hóa chất thải
	Rắn
	8

	Tổng
	15


Nguồn: Công ty Cổ phần dệt may Hưng An Bình, 2014.
2.4.2. Biện pháp quản lý
· CTNH của Công ty CP dệt may Hưng An Bình như: giẻ lau có dính hóa chất thải, bóng đèn huỳnh quang thải … được thu gom, phân loại và vận chuyển tới bô rác chung của Tổng công ty Việt Thắng. Tổng công ty Việt Thắng có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý theo đúng quy đinh.
2.5. Nguồn tiếng ồn, độ rung
2.5.1. Nguồn phát sinh
Tiếng ồn và độ rung phát sinh từ các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu ra vào công ty, phương tiện đi lại của nhân viên công ty, hoạt động của máy móc thiết bị trong công ty.
Tác động của tiếng ồn và độ rung
Tai người chỉ có thể chịu tối đa tác động của tiếng ồn trong một khoảng thời gian nhất định mỗi ngày phụ thuộc vào mức ồn khác nhau. Nếu tác động của tiếng ồn trong một thời gian dài và lạp lại nhiều lần, hiện tượng mệt mỏi kéo dài, thính giác không có khả năng phục hồi hoàn toàn về trạng thái bình thường. Sau một thời gian dài sẽ phát triển thành những biến đổi có tính chất bệnh lý, dẫn đến thoái hóa trong tai, gây ra các bệnh nặng tai và điếc.
· Tiếng ồn có cường độ cao và trung bình kích thích mạnh hệ thống thần kinh trung ương, gây ra rối loạn về chức năng thần kinh và thông qua hệ thống thần kinh tác động lên các cơ quan và hệ thống khác của cơ thể
· Tiếng ồn cũng gây ra những thay đổi trong hệ thống tim mạch kèm theo rối loạn trương lực bình thường của mạch máu và rối loạn nhịp tim
 2.5.2. Kết quả đo đạc, phân tích độ ồn
· Tiêu chuẩn so sánh

· Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 26:2010/BTNMT
· Tiêu chuẩn vệ sinh lao động theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT được ban hành ngày 10/10/2002 của Bộ trưởng Bộ Y Tế

· Kết quả đo đạc vi khí hậu, tiếng ồn: Kết quả đo vi khí hậu, tiếng ồn tại khu vực Công ty được thể hiện trong bảng dưới đây:
Bảng 11 Kết quả đo tiếng ồn tại khu vực Công ty
	STT
	Vị trí đo
	Độ ồn

(dBA)
	Nhiệt độ

(OC)
	Tốc độ gió

(m/s)

	 1
	Khu vực trước cổng
	58,6 – 63,7
	30,5
	0,3

	Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn QCVN 26 : 2010/BTNMT
	Khu vực thông thường

Từ 6 giờ - 21 giờ: 70

21 giờ đến 6 giờ: 55
	-
	-

	2
	Khu vực xưởng sản xuất
	78,3 – 83,5
	30,8
	0,1

	Tiêu chuẩn vệ sinh lao động

(Theo QĐ số 3733/2002/QĐ-BYT

 ngày 10/10/2002)
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 32
	0,2 – 1,5


Nguồn: Công ty TNHH DV PT KT MT Công Nghệ Mới, 2014

Ghi chú : Kết quả đo đạc và thử nghiệm có giá trị trên mẫu thử và tại thời điểm đo
Nhận xét
· Tiếng ồn ở khu vực xung quanh đều đạt trong phạm vi cho phép so với QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn, 
· Tiếng ồn ở khu vực sản xuất đều đạt phạm vi cho phép so với TCVSLĐ theo QĐ 3733/2002/QĐ-BYT. 
2.5.3. 
Biện pháp quản lý

Công ty đã áp dụng các biện pháp để giảm thiểu tiếng ồn và độ rung như sau:
· Sắp xếp máy móc hợp lý, tránh để các máy móc gây ồn lớn cạnh nhau gây cộng hưởng âm, ảnh hưởng đến sức khỏe công nhân.

· Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị nhằm hạn chế tối đa khả năng gây ồn và gây rung.

· Công ty chỉ làm việc giờ hành chính, không làm việc ban đêm để tránh phát sinh tiếng ồn gây ảnh hưởng tới xung quanh.
2.6. Nguồn gây sự cố cháy nổ – tai nạn lao động

2.6.1. Sự cố cháy nổ

Khả năng gây cháy nổ có thể được chia thành những nhóm chính:

· Tồn trữ các loại rác, bao bì giấy, nilon, sơn… không đúng quy cách.
· Sự cố về các thiết bị điện: dây trần, dây điện động cơ phát sinh nhiệt dẫn đến cháy, hoặc khi chập mạch khi mưa dông to.
· Sự cố sét đánh có thể dẫn đến cháy nổ…

Sự cố cháy nổ có thể gây thiệt hại đến tài sản và tính mạng, do đó, Công ty luôn đặt công tác phòng cháy chữa cháy lên hàng đầu để đảm bảo an toàn, hạn chế những mất mát, tổn thất có thể xảy ra.

2.6.2. Tai nạn lao động

Các nguyên nhân có thể dẫn đến tai nạn lao động là do:


· Công nhân không tuân thủ nghiêm ngặt các nội quy về an toàn lao động.

· Những tai nạn do buồn ngủ, mất tập trung trong lúc làm việc.

· Bất cẩn về điện.

Xác suất xảy ra sự cố tùy theo ý thức chấp hành nội quy và quy tắc an toàn lao động của nhân viên, do đó Công ty sẽ trang bị kiến thức an toàn lao động và củng cố ý thức trách nhiệm cho những nhân viên và tất cả những người hoạt động trong khu vực xưởng để hạn chế những rủi ro có thể xảy ra.
2.7. 
Các vấn đề môi trường, vấn đề kinh tế - xã hội do cơ sở tạo ra không liên quan đến chất thải
Công ty CP dệt may Hưng An Bình đặt tại số 127 Lê Văn Chí, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức. Công ty xây dựng hầu như không ảnh đến các vấn đề như: xói mòn, sụt lở, lún đất…của khu vực. Hoạt động của Công ty sẽ tác động đến điều kiện kinh tế-xã hội như: 
· Giải quyết  việc làm cho người lao động, đặc biệt là lao động tại địa phương;
· Nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân tại khu vực;

· Tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước và địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế.

· Tuy nhiên, việc hình thành và hoạt động của cơ sở sẽ làm gia tăng nguy cơ bất ổn về an ninh trật trự xã hội do việc gia tăng lao động tại khu vực dự án, đồng thời gia tăng nguy cơ ùn tắc và tai nạn giao thông do tập trung lượng lớn phương tiện giao thông.
CHƯƠNG 3: KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG HÀNG NĂM
Với mục tiêu quản lý môi trường nhằm theo dõi, phòng chống, khắc phục và giảm thiểu đến mức thấp nhất các tác động bất lợi đến môi trường, đặc biệt là phòng chống các sự cố môi trường có thể xảy ra để bảo vệ môi trường sinh thái, bảo vệ cộng đồng dân cư và công nhân trực tiếp sản xuất. Công ty CP dệt may Hưng An Bình có chương trình quản lý môi trường chặt chẽ, cụ thể để giảm thiểu tốt nhất ô nhiễm tại nguồn, tiến gần hơn đến với công nghệ sản xuất sạch hơn. Một số công trình xử lý môi trường công ty và kế hoạch  thực hiện được trình bày dưới đây.

3.1. Kế hoạch quản lý chất thải

Bảng 12 Kế hoạch quản lý chất thải

	Giai đoạn của cơ sở
	Nguồn phát sinh chất thải
	Loại chất thải và tổng lượng/lưu lượng
	Biện pháp quản lý/xử lý
	Kinh phí thực hiện hằng năm (triệu đồng)
	Thời gian thực hiện
	Trách nhiệm thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Vận hành
	Chất thải sinh hoạt

	CTR
thông thường

936 kg/tháng
	3. -  Bố trí các thùng rác để lưu trữ.
4. -  Thu gom với tần suất 1 lần/ngày.
	12.000.000
	Trong suốt quá trình hoạt động
	Công ty Cổ phần dệt may Hưng An Bình

	
	Rác thải sản xuất  thông thường
	Chất thải rắn (bao bì, vải hư hỏng...)
60 kg/tháng
	· Phân loại riêng theo thành phần và bán lại cho cơ sở thu mua phế liệu.
	5.000.000
	Trong suốt quá trình hoạt động
	Công ty Cổ phần dệt may Hưng An Bình

	
	Nước thải sinh hoạt
	Chất thải lỏng

40,5 m3/ngày.đêm

≈ 1.053m3/tháng
	Xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải công suất 1.000m3/ngày.đêm của Tổng công ty Việt Thắng để xử lý.
	5.000.000
	Trong suốt quá trình hoạt động
	Công ty Cổ phần dệt may Hưng An Bình

	
	Nước mưa chảy tràn trên bề mặt công ty
	-
	Thường xuyên quét dọn đường nội bộ, khuôn viên công ty, không để nước mưa cuốn theo rác thải.
Tách riêng hệ thống thoát nước mưa và thoát nước thải
	2.000.000
	Trong suốt quá trình hoạt động
	Công ty Cổ phần dệt may Hưng An Bình

	
	Bụi và khí thải phát sinh từ các phương tiện giao thông vận tải
	Chất thải khí
	· Quản lý nội vi;

· Phân luồng giao thông và bố trí các bãi đậu xe hợp lý 

· Quy định tốc độ khi các xe lưu thông trong khuôn viên dự án.
	-
	Trong suốt quá trình hoạt động
	Công ty Cổ phần dệt may Hưng An Bình

	
	· Bụi và khí thải từ lò hơi
	
	· Xử lý khí thải lò hơi bằng hệ thống xử lý khí thải.

· Định kì bảo trì, bảo dưỡng lò hơi và hệ thống xử lý khí thải lò hơi.
· Xây dựng ống khói có chiều cao thích hợp.
	20.000.000
	Trong suốt quá trình hoạt động
	Công ty Cổ phần dệt may Hưng An Bình

	
	Tiếng ồn và độ rung
	
	· Bố trí phân lập các bộ phận gây ồn trong Công ty cách xa nhau.
· Kiểm tra bảo dưỡng định kỳ các máy móc thiết bị.

· Trang bị nút tai chống ồn cho công nhân viên làm việc tại những khu vực có cường độ ồn lớn.

	5.000.000
	Trong suốt quá trình hoạt động
	Công ty Cổ phần dệt may Hưng An Bình

	
	CTNH
	CTNH

15 kg/6tháng
	-   Đặt các thùng chứa chất thải tại khu vực riêng, có mái che.

- Phân loại, thu gom và vận chuyển đến bô rác chung để Tổng công ty Việt Thắng hợp đồng với đơn vị có chức năng đến thu gom, xử lý.
	6.000.000
	6 tháng chuyển giao/ lần
	Công ty Cổ phần dệt may Hưng An Bình


3.2. 
Kế hoạch quản lý môi trường không liên quan đến chất thải

Bảng 13 Kế hoạch quản lý các vấn đề môi trường không liên quan đến chất thải

	Giai đoạn vận hành của cơ sở
	Vấn đề

môi trường
	Biện pháp

quản lý/xử lý
	Kinh phí

dự kiến

hằng năm (đồng/năm)
	Trách nhiệm

thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5

	Vận hành
	Sự cố cháy nổ
	- Lắp đặt thiết bị, hệ thống PCCC, tiêu lệnh PCCC
- Tập huấn công tác PCCC cho mọi nhân viên.
	5.000.000 
	Công ty Cổ phần dệt may Hưng An Bình

	
	An toàn lao động
	- Ban hành nội quy, quy tắc về an toàn lao động.

- Trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân.

- Tập huấn cho tất cả nhân viên trong Công ty về an toàn lao động.
	
	

	
	Tác động đến an ninh trật tự
	- Có bảo vệ trông giữ xe cho CB-CNV làm việc tại công ty 
	50.000.000 
	Công ty Cổ phần dệt may Hưng An Bình


3.3. Kế hoạch ứng phó sự cố

Bảng 14 Kế hoạch ứng phó sự cố

	Giai đoạn của cơ sở
	Loại sự cố

có thể xảy ra
	Biện pháp ứng phó
	Trách nhiệm thực hiện

	
	
	
	

	1
	2
	3
	4

	Vận hành
	Sự cố cháy nổ
	- Lắp đặt phương tiện báo cháy, chữa cháy.

- Tập huấn công tác chữa cháy cho nhân viên

- Xây dựng các nội quy về an toàn cháy nổ

- Thông báo với cơ quan chức năng
	Tất cả cán bộ, nhân viên trong công ty

	
	Sự cố an toàn 

lao động
	- Tập huấn cho nhân viên về vấn đề an toàn lao động

- Trang bị đầy đủ trang thiết bị, bảo hộ lao động
	Tất cả nhân viên làm việc tại công ty


3.4. 
Kế hoạch quan trắc môi trường 

Bảng 15 Kế hoạch quan trắc môi trường

	Giai đoạn vận hành của cơ sở
	Nội dung

quan trắc
	Điểm quan trắc (mã số, địa danh, tọa độ)
	Thông số quan trắc
	Tần suất quan trắc
	Kinh phí 

dự kiến 
	Trách nhiệm

thực hiện

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Vận hành
	Không khí, tiếng ồn.
	K1: Cổng bảo vệ

K2: Khu vực xưởng sản xuất.

	Bụi, CO, SO2, NO2, nhiệt độ, độ ẩm và tiếng ồn.

· Tiêu chuẩn so sánh:
QCVN 05:2013/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh.

QCVN 26:2010/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.

TCVSLĐ 3733/2002/QĐ-BYT
	2 lần/năm
	4.000.000 đ/năm
	Công ty Cổ phần dệt may Hưng An Bình

	
	Khí thải tại nguồn.
	Khu vực hệ thống xử lý khí thải lò hơi.
	Bụi, CO, SO2, NO2, nhiệt độ.
· Tiêu chuẩn so sánh:
QCVN 19:2009/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ
	2 lần/năm
	6.000.000 đ/năm
	Công ty Cổ phần dệt may Hưng An Bình 

	
	Nước thải
	Tại hố thu gom sau hệ thống xử lý nước thải của Tổng Công ty Việt Thắng.
	pH, COD, BOD5, TSS, Amoni (tính theo N), tổng Nitơ, tổng Photpho, tổng dầu mỡ khoáng, Coliform
· Tiêu chuẩn so sánh:  QCVN 40:2011/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải Công nghiệp
	2 lần/năm
	4.000.000 đ/năm
	Tổng Công ty Việt Thắng

	
	Chất thải rắn
	Tại điểm tập kết chất thải rắn và nơi lắp đặt các thùng chứa
	Kiểm soát quá trình thu gom, lưu trữ rác sinh hoạt và nguy hại phát sinh
	2lần/năm
	6.000.000 đ/năm
	Công ty Cổ phần dệt may Hưng An Bình


KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT
1. Kết luận
Đề án bảo vệ môi trường của Công ty CP dệt may Hưng An Bình đã nhận dạng và đánh giá được các tác động từ quá trình hoạt động của Công ty cụ thể như sau:

Công ty đã nhận dạng được hết các dòng chất thải và tính toán được hết các loại chất thải, nhận dạng và mô tả được hết các vấn đề về môi trường và xã hội không liên quan đến chất thải 
Nước thải được xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại 3 ngăn sau đó dẫn về hệ thống xử lý nước thải tập trung với công suất 1000m3/ngày.đêm của Tổng công ty Việt Thắng để tiếp tục được xử lý đạt QCVN 40:2011/BTNMT trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung của khu vực.
Các chỉ tiêu phân tích chất lượng môi trường không khí đều đạt QCVN 05:2013/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh, QCVN 19:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với vụi và các chất vô cơ, TCVSLĐ theo Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT.

Chất thải sinh hoạt được giao cho Tổng công ty Việt Thắng ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để thu gom và vận chuyển đi nơi khác xử lý, tần suất 01 lần/ngày.

CTR sản xuất được thu gom và bán cho Tổng công ty Việt Thắng.
CTNH tại Công ty được thu gom và đặt đúng nơi quy định sau đó chuyển giao cho Tổng công ty Việt Thắng ký hợp đồng với đơn vị có chức năng để vận chuyển đi xử lý theo đúng quy định của pháp luật.
Thực hiện tốt các biện pháp về phòng cháy chữa cháy và an toàn lao động trong Chi nhánh.

Các biện pháp kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm tiếng ồn trong Công ty được kiểm soát chặt chẽ.

Nhìn chung, qua kết quả giám sát cho thấy chất lượng môi trường tại Công ty tương đối tốt, các biện pháp bảo vệ môi trường đã được Công ty thực hiện đầy đủ.
2. Kiến nghị
Công ty CP dệt may Hưng An Bình kiến nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền tạo điều kiện và hỗ trợ Công ty giải quyết những vấn đề môi trường phát sinh trong quá trình hoạt động của nhằm phát huy tiềm lực kinh tế của Công ty mà vẫn đảm bảo các điều kiện an toàn cho môi trường khu vực. 

Công ty cũng kiến nghị và mong các cơ quan có thẩm quyền xem xét xác nhận đề án bảo vệ môi trường của Công ty để Công ty phát huy hiệu quả và khắc phục kịp thời những mặt còn hạn chế nhằm bảo vệ tốt môi trường xung quanh 
3. Cam kết
Công ty CP dệt may Hưng An Bình cam kết thực hiện nghiêm chỉnh và đầy đủ các biện pháp bảo vệ môi trường đã đề ra trong đề án. Các công việc nêu trên chúng tôi sẽ hoàn thành theo đúng nội dung, yêu cầu và tiến độ của đề án bảo vệ môi trường đã được phê duyệt. Công ty cam kết:

· Tiếp tục duy trì công tác bảo vệ môi trường như đã thực hiện trong thời gian qua.

· Chất lượng môi trường nước trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung của khu vực đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột B.

· Chất thải rắn sinh hoạt tiếp tục được đơn vị thu gom của khu vực đến thu gom, vận chuyển đi xử lý.

· Công tác quản lý chất thải rắn được thực hiện theo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/04/2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn và Thông tư số 12/2011/TT- BTNMT ngày 14/04/2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; 

· Chất thải nguy hại được thu gom đúng nơi quy định và hợp đồng với đơn vị có chức năng để xử lý.

· Thực hiện chương trình giám sát môi trường định kỳ 6 tháng/lần (trước 15/6 và 15/12 hằng năm) nộp về Phòng Tài nguyên và Môi trường.                                  

· Chất lượng môi trường không khí và tiếng ồn khu vực xung quanh đạt tiêu chuẩn QCVN 05:2013/BTNMT, QCVN 19:2009/BTNMT-Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với vụi và các chất vô cơ, QCVN 26:2010/BTNMT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn.
· Chất lượng vi khí hậu, môi trường không khí, tiếng ồn tại Công ty được quản lý đạt tiêu chuẩn Tiêu chuẩn vệ sinh lao động 3733/2002/TC-BYT của Bộ Y tế.
· Thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy.

· Trong quá trình hoạt động có yếu tố môi trường nào phát sinh chúng tôi sẽ trình báo ngay với các cơ quan quản lý môi trường địa phương để kết hợp đưa ra biện pháp xử lý nguồn ô nhiễm này.

Công ty CP dệt may Hưng An Bình cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam trong quá trình hoạt động nếu vi phạm các quy định về môi trường.




PHỤ LỤC

· Các văn bản pháp lý có liên quan[image: image4.png]
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